
 

Biểu số: 001.N/BCC-CN 

Ban hành theo Thông tư số …. của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/8 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC SẢN LƯỢNG 
SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP 

Năm ……. 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê 

 

 
Mã 
số 

Đơn 
vị 

tính 

Tổng 
số 

Chia theo loại hình kinh tế 

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước 
Khu vực 
có vốn 
đầu tư 

trực tiếp 
nước 
ngoài 

Tổng 
số 

Chia ra: 

Tổng 
số 

Chia ra: 

100% 
vốn 
Nhà 
nước 

Trên 50% đến 
dưới 100% vốn 

Nhà nước  

DN 
ngoài 
Nhà 
nước 

Hợp 
tác 
xã 

Cá 
thể 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TỔNG SỐ            

(Ghi theo danh 
mục sản phẩm) 

 

 

           



 

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

….., ngày.....tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


